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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định lượng phân kali phù hợp để đảm bảo cho cây Đương quy Nhật Bản đạt năng suất 
và chất lượng dược liệu cao. Thí nghiệm gồm 4 công thức được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh. Chỉ tiêu về 
bộ rễ, năng suất và hàm lượng chất chiết trong rễ đã được đánh giá. Kết quả cho thấy mức bón 120 K2O/ha giúp bộ 
rễ phát triển tốt, hàm lượng chất khô cao và hàm lượng chất chiết cao. Đây cũng là mức phân bón mang lại tỷ suất 
lợi nhuận cao nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy bón 120 K2O/ha là phù hợp với cây Đương quy Nhật Bản trồng tại 
Phú Thọ. 

Từ khóa: Đương quy, phân bón kali, năng suất, chất lượng. 

Effect of Potassium Levels on Root Yield and Quality of 
 Japanese Angelica (Angelica acutiloba (Sieb.et Zucc.) Kitagawa) in Phu Tho 

ABSTRACT 

The study aimed to determine the appropriate rate of potassium fertilizer to ensure high yield and quality of 
medicinal herbs, Japanese Angelica. The experiment consisted of 4 treatments arranged in a randomized complete 
block design. Root system, yield and content of extracts in the roots were evaluated. Results show that application of 
120 K2O/ha resulted in optimum root growth, high individual dry and high extract content. This was also the level of 
fertilizer that gave the highest profit margin. The above results show that 120 K2O/ha is suitable for Japanese 
Angelica grown in Phu Tho. 

Keywords: Angelica acutiloba, potassium fertilizer rate, yield, quality. 
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Công thức 
Chiều dài rễ chính 

(cm) 
Đường kính rễ chính 

(cm) 
Số lượng rễ bên 

(rễ) 

CT1 25,8b 2,34c 17,5b 

CT2 (Đ/C) 30,6a 2,75b 19,2b 

CT3 33,4a 3,45a 21,8a 

CT4 33,8a 3,64a 22,6a 

CV% 6,3 4,4 5,2 

LSD0.5 3,90 0,25 2,10 

Công thức 
Năng suất cá thể tươi 

(g/cây) 
Năng suất cá thể khô 

(g/cây) 
Tỷ lệ tươi/khô 

(%) 

CT1 97,2c 34,6b 3,81 

CT2 (Đ/C) 109,0b 38,1b 3,86 

CT3 120,0ab 43,8a 3,74 

CT4 122,0a 45,2a 3,68 

CV% 5,2 5,0 - 

LSD0.5 11,57 4,07 - 
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Công 
thức 

Năng suất lý thuyết tươi 
(tạ/ha) 

Năng suất lý thuyết khô 
(tạ/ha) 

Năng suất 
thực tế tươi (tạ/ha) 

Năng suất 
thực tế khô (tạ/ha) 

So với ĐC 
(%) 

CT1 126,39c 44,98b 103,64c 36,88c - 10,29 

CT2 Đ/C) 141,66bc 49,53b 117,57b 41,11b 0 

CT3 156,02ab 56,94a 131,05a 47,83a + 16,35 

CT4 158,65a 58,76a 131,68a 48,77a + 18,63 

CV% 5,2 5,3 4,7 4,2  

LSD0.5 15,3 5,57 11,4 3,70  

Công thức 
Đầu rễ Rễ chính Rễ bên 

Khối lượng (g) Tỷ lệ (%) Khối lượng (g) Tỷ lệ (%) Khối lượng (g) Tỷ lệ (%) 

CT1 11,56b 33,4 8,37b 24,2 14,67c 42,4 

CT2 (Đ/C) 12,65a 33,2 8,80b 23,1 16,65b 43,7 

CT3 11,74ab 26,8 11,21a 25,6 20,85a 47,6 

CT4 11,48b 25,4 11,84a 26,2 21,88a 48,4 

CV% 5,1 - 5,0 - 5,2 - 

LSD0.5 1,21 - 1,00 - 1,97 - 
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Nội dung CT1 CT2 CT3 CT 4 

Chi phí trồng trọt 

Hạt giống  30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Phân hữu cơ vi sinh  14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 

Phân đạm  8.680.000 8.680.000 8.680.000 8.680.000 

Phân lân 5.628.000 5.628.000 5.628.000 5.628.000 

Phân Kali 2.970.000 3740.000 4.400.000 5.060.000 

Vôi bột 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Thuốc BVTV 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Công lao động 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Chi phí khác 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Tổng chi (đ) 107.278.000 108.048.000 108.708.000 109.368.000 

Tổng thu từ năng suất củ tươi 

Năng suất tươi (kg) 10.364 11.757 13.105 13.168 

Giá thành (đ/kg) 30.000 30.000 30.000 30.000 

Tổng thu (đ) 310.920.00 352.710.000 393.150.000 395.040.00 

Lãi thuần (đ) 203.642.000 244.662.000 284.442.000 285.672.000 

Tỷ suất lợi nhuận  1,90 2,26 2,62 2,61 
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